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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN  
  

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ  

  

Mã hồ sơ: ………………….  

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để 

trống: □)  

Đối tượng đăng ký: Giảng viên     Giảng viên thỉnh giảng     

Ngành: Luật học           Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật             

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

1. Họ và tên người đăng ký: Tăng Thị Thu Trang  

2. Ngày tháng năm sinh: 25/8/1980; Nam   ; Nữ  ;   

 Quốc tịch: Việt Nam;    Dân tộc: Kinh ;           Tôn giáo: Không  

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:      

4. Quê quán: xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 5A11, tập thể ĐHNN, Đại học quốc gia Hà 

Nội, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội  

6. Địa chỉ liên hệ: số nhà 9, ngách 44/70, ngõ 44, Trần Thái Tông, tổ 19, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  

Điện thoại di động: 0983325880; E-mail: tranglaw80@gmail.com  

7. Quá trình công tác  

Thời gian Công việc, chức vụ, cơ quan 

Từ 8/2004 Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

Từ 3/2005 đến 12/2006 Giảng viên, Trợ lý thực hành, thực tập, Trường Cao đẳng 

Sư phạm Trung ương.  

Từ 01/2007 đến 02/2011 Giảng viên, Tổ trưởng Bộ môn Công tác xã hội và hướng 

dẫn du lịch, tham gia học cao học Luật tại Viện Nhà nước 

và Pháp luật, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
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Từ 3/2011 đến 8/2012 Giảng viên, phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Bộ môn Công tác 

xã hội và hướng dẫn du lịch. 

 

Từ 9/2012 đến 3/2017 

Giảng viên, Phó bí thư chi bộ, Phó trưởng Khoa Xã hội và 

Nhân văn, tham gia học nghiên cứu sinh tại Học viện Khoa 

học Xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, 

bảo vệ luận án ngày 22/6/2016 

Từ 4/2017 đến nay Giảng viên chính, Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Từ ngày 15/2/2025 đến 

hết ngày 15/8/2025 

GV đi nghiên cứu thực tế tại UBND huyện Hoài Đức theo 

Quyết định số 439-QĐ/HVCTQG ngày 10/2/2025 về việc 

cử cán bộ đi nghiên cứu thực tế 

 

Chức vụ hiện nay: Giảng viên chính. Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  

Cơ quan công tác hiện nay: Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ cơ quan: Số 135, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội.   

Điện thoại cơ quan: 04.62827366 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không  

8. Đã nghỉ hưu: chưa  

9. Trình độ đào tạo  

- Được cấp bằng Đại học ngày 04 tháng 11 năm 2002; số hiệu bằng: B435585;  

ngành: Tư pháp và hành chính nhà nước, Hệ đào tạo: Chính quy; Nơi cấp bằng: 

Trường Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam.  

- Được cấp bằng Thạc sĩ ngày 10 tháng 8 năm 2010; số hiệu bằng: 007649; ngành: 

Luật; Nơi cấp bằng: Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 30 tháng 9 năm 2016; số hiệu bằng: HT 000169;  

ngành: Luật (chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật); Nơi cấp 

bằng: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.  

- Được cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị ngày 30/5/2018; số hiệu bằng: 045569; 

Nơi cấp bằng: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

- Được cấp bằng cử nhân ngôn ngữ Anh ngày 30 tháng 12 năm 2024; số hiệu 

bằng: VUI 004088; Nơi cấp bằng: Trường Đại học công nghiệp Việt Trì.  
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10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: Chưa  

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh: Phó giáo sư, tại HĐGS cơ sở Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.   

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh: Phó giáo sư tại HĐGS ngành Luật.   

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu  

- Hướng 1: Các nghiên cứu về nhà nước và pháp luật: Nghiên cứu những vấn đề 

cơ bản về nhà nước trong đó tập trung nghiên cứu về vai trò nhà nước, tổ chức bộ máy 

nhà nước và những vấn đề cơ bản về pháp luật như nguồn, vai trò, hệ thống pháp luật, 

hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật gắn với các lĩnh vực pháp 

luật cụ thể. 

- Hướng 2: Các nghiên cứu về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, hướng 

nghiên cứu này được tác giả triển khai các nội dung có liên quan đến biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng ở khu vực công và khu vực tư, cùng với đó là việc hoàn thiện pháp 

luật về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng  

- Hướng 3: Các nghiên cứu khác có liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng 

về nhà nước, pháp luật và nghiên cứu về dân chủ, quyền con người, quyền công dân, 

phản bác các luận điệu sai trái thù địch trong tình hình mới về tổ chức bộ máy, công 

tác cán bộ và xây dựng pháp luật.  

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học  

- Đã hướng dẫn 12 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, 04 

nghiên cứu sinh, trong đó có 01 NCS bảo vệ thành công luận án, 03 NCS đã bảo vệ 

chuyên đề ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật, đạt kết quả khá, giỏi;  

- Đã hoàn thành 07 đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên, trong đó chủ nhiệm là 

03 đề tài NCKH cấp cơ sở, thành viên chính, thư ký là 04 đề tài cấp cơ sở và cấp 

Bộ, cụ thể như sau:  

+ 03 đề tài NCKH cấp cơ sở với vai trò là chủ nhiệm (năm 2019, 2022, 2023).  

+ 04 đề tài NCKH cấp cơ sở với vai trò là thành viên chính, thư ký (năm 

2021, 2024).  

- Đã công bố 46 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc 

tế có phản biện, trong đó 06 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín và thuộc 

danh mục ISI/Scopus (04 bài là tác giả chính và 02 bài là tác giả liên hệ);  

- Số lượng sách đã xuất bản gồm 07, trong đó có 02 giáo trình; 03 sách 

chuyên khảo (chủ biên), 01 sách tham khảo, 01 tài liệu bồi dưỡng được xuất bản tại 

Nhà xuất bản Công an nhân dân, Nhà xuất bản lý luận chính trị. 
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15. Khen thưởng  

- 21 năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có năm học 2018 và 2022 

đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2014-2015 theo Quyết định số 4987/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 

10 năm 2014; 

- Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đạt danh 

hiệu học viên học tập tốt, khóa học cao cấp lý luận chính trị năm học 2017-2018, 

theo Quyết định số 3192/QĐ-HVCTQG ngày 30 tháng 5 năm 2018. 

- Bằng khen của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đạt thành tích 

xuất sắc tiêu biểu tại Hội thi Giảng viên giỏi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh lần thứ IV, theo Quyết định số 1456/QĐ-HVCTQG ngày 07 tháng 4 năm 2021. 

16. Kỷ luật: Không  

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ  

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Trong suốt 21 năm công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và Viện 

Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với nhiều nhiệm vụ 

được phân công khác nhau như giảng viên, tổ trưởng Tổ bộ môn; Phó bí thư Chi bộ. 

phó trưởng khoa Khoa xã hội và nhân văn, Giảng viên chính Viện Nhà nước và pháp 

luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ứng viên xin tự đánh giá bản thân dựa 

vào các tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo như sau:  

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Có lập trường tư tưởng chính trị 

vững vàng, tuyệt đối trung thành với đường lối cách mạng của Đảng, chấp hành tuyệt 

đối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nêu cao tinh thần, phẩm 

chất, đạo đức cách mạng, có lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, gần gũi, chuẩn 

mực, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Luôn gương mẫu, nêu cao 

vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.  

- Về công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học: ứng viên luôn hoàn thành 

tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học được giao, luôn tâm huyết với nghề, 

giữ đúng tác phong và đạo đức của một nhà giáo. Ứng viên luôn có ý thức tự rèn 

luyện bản thân, học tập nâng cao trình độ, luôn cầu thị, lắng nghe, nghiêm túc. Có ý 

thức xây dựng kế hoạch công việc chuyên môn một cách khoa học, hợp lý.  

- Về phát triển cộng đồng: Bên cạnh hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học, ứng viên luôn quan tâm đến công tác phát triển cộng đồng thông qua các hoạt 

động chuyên môn với các hình thức tập huấn, tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho các 
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địa phương, cơ quan, đơn vị. Một số hoạt động tư vấn, tuyên truyền pháp luật cụ thể 

như sau:  

+ Tham gia tuyên truyền và tư vấn Luật Thực hiện dân chủ cở sở 

+  Tham gia tuyên truyền và tư vấn xây dựng hương ước, quy ước trong các 

cộng đồng dân cư 

+ Tham gia tuyên truyền và tư vấn triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương, Luật Thủ đô và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố 

Hà Nội 

+ Tham gia tuyên truyền và tư vấn Luật phòng, chống tham nhũng 

- Về công tác khác: Ngoài ra ứng viên còn tham gia phát triển chương trình 

đào tạo ngành Quản lý nhà nước và tham gia biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung giáo trình 

nhà nước và pháp luật Việt Nam trong chương trình cao cấp lý luận chính trị, tham gia 

viết Báo cáo kiến nghị, góp ý sửa đổi, bổ sung pháp luật ở một số lĩnh vực... Bên cạnh 

các hoạt động chuyên môn, ứng viên còn tham gia đầy đủ và nhiệt tình các hoạt động 

phong trào và thể thao của Viện và Học viện.   

Với những nỗ lực và kết quả đạt được trong suốt 21 năm công tác, ứng viên xét 

thấy mình đáp ứng đủ tiêu chuẩn và nhiệm vụ của giảng viên theo quy định. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:  

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 21 năm  

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến 

ngày hết hạn nộp hồ sơ:  

TT 
Năm 

học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số 

lượng 

ThS 

đã 

hướng 

dẫn 

Số đồ 

án, 

khóa 

luận 

tốt 

nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số giờ chuẩn gd trực tiếp 

trên lớp 

Tổng số giờ 

chuẩn gd trực 

tiếp trên 

lớp/số giờ 

chuẩn gd quy 

đổi/số giờ 

chuẩn định 

mức 

Chính Phụ ĐH 

 

SĐH 

 

CCLLCT 

1  2019-

2020 
0  02  50 140 

 
190/470/270 

2  2020-

2021 
0  02  35 185 

 
220/510/270 

3  2021-

2022 
0  03  20 125 

 
145/455/270 
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 03 năm học cuối 

4  2022-

2023 
01  03   235 

 
235/730/250 

5  2023-

2024 
0  02   155 

 
155/420/250 

6  
2024-

2025 
03  0   75 80 

155/295/150 

Giảm 40% định 

mức giảng dạy 

do giảng viên đi 

nghiên cứu thực 

tế tại UBND 

huyện Hoài Đức 

từ ngày 

15/2/2025 đến 

hết ngày 

15/8/2025 theo 

Quyết định số 

439-

QĐ/HVCTQG 

ngày 10/2/2025 

về việc cử cán 

bộ đi nghiên cứu 

thực tế 

3. Ngoại ngữ  

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh  

a) Được đào tạo ở nước ngoài:   

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:  

d) Đối tượng khác  

4. Hướng dẫn HVCH đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng  

TT 
Họ tên 

HVCH 

Đối tượng 

Trách 

nhiệm 

hướng dẫn 

 

Thời gian 

hướng dẫn 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS HVCH Chính Phụ 

1 

 

Quyền 

Hồng 

Nhung 

  x  x    

Khóa cao học 

24 (2017-

2019) Phân 

công GV 

hướng dẫn 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Số hiệu bằng: 

A217335 

Số vào sổ cấp 

bằng: 2019/570 
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theo QĐ số 

5252-

QĐHVCTQG 

ngày 

24/8/2018 

2 

Phạm Mai 

Phương 

Thảo 

  

  

x  x    

Khóa cao học 

24 (2017-

2019) 

Phân công 

GV hướng 

dẫn theo QĐ 

số 3868-

QĐHVCTQG 

ngày 

16/8/2019 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Số hiệu bằng: H-

MA000405 

Số vào sổ cấp 

bằng: 2020/091 

3 
Tô Thị 

Loan 
  x  x    

Khóa đào tạo 

trình độ thạc 

sĩ K25 (2018-

2020) Phân 

công GV 

hướng dẫn 

theo QĐ số 

1298-

QĐHVCTQG 

ngày 

25/3/2020 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Số hiệu bằng: H-

MA 001017 

Số vào sổ cấp 

bằng: 2020/490 

4 
Hoàng Đức 

Vịnh 
  x  x    

Khóa đào tạo 

trình độ thạc 

sĩ K25 (2018-

2020) Phân 

công GV 

hướng dẫn 

theo QĐ số 

1257-

QĐHVCTQG 

ngày 

25/3/2020 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Số hiệu bằng:H-

MA000856 

Số vào sổ cấp 

bằng: 2020/522 
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5 
Nguyễn Thị 

Như 
  x  x    

Khóa cao học 

K26 (2019-

2021) Phân 

công GV 

hướng dẫn 

theo QĐ số 

734-

QĐHVCTQG 

ngày 

26/2/2021 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Số hiệu bằng: H-

MA 001146 

Số vào sổ cấp 

bằng: 2021/788 

6 
Trần Thiện 

Hoàng 
  x  x    

Khóa cao học 

K26 (2019-

2021) Phân 

công GV 

hướng dẫn 

theo QĐ số 

2026-

QĐHVCTQG 

ngày 

21/5/2021 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Số hiệu bằng: H-

MA 001374 

Số vào sổ cấp 

bằng: 2022/104 

7 
Phan Đình 

Thái 
  x  x    

Lớp cao học 

ngành Lý 

luận và lịch 

sử NN&PL 

K26 (2019-

2021) Phân 

công GV 

hướng dẫn 

theo QĐ số 

1122-

QĐHVCTQG 

ngày 

23/3/2021 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Số hiệu bằng: H-

MA 001747 

Số vào sổ cấp 

bằng: 2021/791 

8 
Mã Thị 

Hoàng Yến 
 x x  

Lớp cao học 

luật K27 đợt 

1 (2020-

2022) Phân 

công GV 

hướng dẫn 

theo QĐ số 

8363-

QĐHVCTQG 

ngày 

17/3/2022 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Số hiệu bằng: H-

MA 001996 

Số vào sổ cấp 

bằng: 2023/604 
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9 
Lê Hoàng 

Anh 
 x x  

Lớp cao học 

luật K27 đợt 

1 (2020-

2022) Phân 

công GV 

hướng dẫn 

theo QĐ số 

8351-

QĐHVCTQG 

ngày 

17/3/2022 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Số hiệu bằng: H-

MA 002059 

Số vào sổ cấp 

bằng: 2023/541 

10 
Trịnh Như 

Quỳnh 
 x x  

Lớp cao học 

Lý luận và 

lịch sử 

NN&PL 

Khóa 27 

(2020-2022) 

Phân công 

GV hướng 

dẫn theo QĐ 

số 13862-

QĐHVCTQG 

ngày 

26/12/2022 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Số hiệu bằng: H-

MA 002018 

Số vào sổ cấp 

bằng: 2023/582 

11 
Trần Doãn 

Quân 
x  x  

Khóa 34 

(2018-2022) 

Phân công 

GV hướng 

dẫn theo QĐ 

1320-

QĐHVCTQG 

ngày 

25/3/2020 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Số hiệu bằng: H-

PhD 000505 

Số vào sổ cấp 

bằng: 868 

12 
Phan Thúy 

Nguyên 
 x x  

Lớp Cao học 

lý luận và 

lịch sử nhà 

nước và pháp 

luật K28 

(2021-2023) 

Phân công 

GV hướng 

dẫn theo QĐ 

số 18150-

QĐHVCTQG 

ngày 

01/8/2023 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Số hiệu bằng: H-

MA 003527 

Số vào sổ cấp 

bằng: 2025/0023 
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13 

 

Nguyễn Thị 

Thu Thoa 
 x x  

Lớp Cao học 

lý luận và 

lịch sử nhà 

nước và pháp 

luật K28 

(2021-2023) 

Phân công 

GV hướng 

dẫn theo QĐ 

số 18118-

QĐHVCTQG 

ngày 

01/8/2023 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Số hiệu bằng: H-

MA 003655 

Số vào sổ cấp 

bằng: 2025/0149 

14 
Tạ Thị 

Ngọc Liên 
x  x  

Khóa 38 

(2022-2025) 

Phân công 

GV hướng 

dẫn theo QĐ 

711-

QĐHVCTQG 

ngày 

13/6/2024 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Đã bảo vệ 

chuyên đề 

15 
Trần Hà 

Thu 
x  x  

Khóa 38 

(2022-2025) 

Phân công 

GV hướng 

dẫn theo QĐ 

724-

QĐHVCTQG 

ngày 

13/6/2024 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Đã bảo vệ 

chuyên đề 

16 
Lê Trọng 

An 
x  x  

Khóa 38 

(2022-2026) 

Phân công 

GV hướng 

dẫn theo QĐ 

1866-

QĐHVCTQG 

ngày 

26/8/2024 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Đã bảo vệ 

chuyên đề 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.  



 11 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên  

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận 

của cơ sở 

GDĐH (số 

văn bản xác 

nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Nhà nước và 

Pháp luật Việt 

Nam 

Giáo 

trình 

Nhà xuất 

bản Lý 

luận chính 

trị 

25 

 

Trương Hồ 

Hải 
tr.11-tr.63 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia Hồ 

Chí Minh 

2 
Quản lý hành 

chính nhà nước 

Giáo 

trình 

Nhà xuất 

bản Lý 

luận chính 

trị 

14 
Nguyễn Duy 

Bắc 

tr.340-

tr.380 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia Hồ 

Chí Minh 

3 

Tinh giản biên 

chế ở một số 

quốc gia và ở 

Việt Nam 

Tham  

khảo 

Nhà xuất 

bản Đại 

học quốc 

gia 

20 
Trương Hồ 

Hải 

tr.199-

tr.215 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia Hồ 

Chí Minh 

4 

Lập pháp trong 

nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

Chuyên 

khảo 

Nhà xuất 

bản Lý 

luận chính 

trị 

08 
Tào Thị 

Quyên 
tr.77-tr.107 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia Hồ 

Chí Minh 

5 

Nâng cao kiến 

thức, phương 

pháp, kỹ năng 

nghiên cứu, 

giảng dạy nhà 

nước và pháp luật 

Tài liệu 

bồi 

dưỡng 

Nhà xuất 

bản Lý 

luận chính 

trị 

22 

Lê Văn Lợi 

Trương Hồ 

Hải 

Tập 1 

tr.279-360 

Tập 2 

tr.235-262 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia Hồ 

Chí Minh 

6 

Vai trò nhà nước, 

pháp luật trong 

nền kinh tế thị 

trường định 

hướng xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

Sách 

chuyên 

khảo 

Nhà xuất 

bản Công 

an nhân 

dân 

04 
Tăng Thị 

Thu Trang 
tr.5-174 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia Hồ 

Chí Minh 

7 

Vận dụng pháp 

luật hồi tỵ nhà 

nước phong kiến 

Việt Nam trong 

phòng, chống 

tham nhũng ở 

nước ta hiện nay 

Sách 

chuyên 

khảo 

Nhà xuất 

bản Công 

an nhân 

dân 

03 
Tăng Thị 

Thu Trang 
tr.9-186 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia Hồ 

Chí Minh 
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Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín 

xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên 

là chủ biên sau PGS/TS: không.  

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất 

bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; 

HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví 

dụ: 17-56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu  

TT  

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ  

(CT, ĐT...)  

CN/  

PCN/  

TK  

Mã số và cấp 

quản lý  

Thời 

gian  

thực 

hiện  

Thời gian nghiệm thu  

(ngày, tháng, năm)/ Xếp 

loại KQ  

I  Trước khi được công nhận TS  

II  Sau khi được công nhận TS và 3 năm cuối (TỪ 06/2016-06/2023)  

1 

Kinh nghiệm của 

một số nước về phân 

cấp Trung ương - 

địa phương và giá trị 

tham khảo cho Việt 

Nam 

Chủ 

nhiệm 

Mã số 2019-34-

254/KQNC 

Cấp cơ sở 

2019 
Ngày 24/12/2019 

Xếp loại: Khá 

2 

Quản lý nhà nước 

về cán bộ, công 

chức ở Việt Nam 

Thành 

viên 

chính 

Mã số 2021-13-

369/KQNC 

Cấp cơ sở 

2021 
Ngày 07/12/2021 

Xếp loại: Xuất sắc 

3 

Cơ sở lý luận và 

thực tiễn về Quản 

lý sự thay đổi ở 

Việt Nam hiện nay 

Chủ 

nhiệm 

Mã số 2022-14-

435/KQNC 

Cấp cơ sở 

 

2022 
Ngày 25/12/2022 

Xếp loại: Khá 

4 

Lý luận và thực 

tiễn quản lý nhà 

nước trong lĩnh 

vực kinh tế 

Chủ 

nhiệm 

Mã số 2023-07-

495/KQNC 

Cấp cơ sở 

2023 
Ngày 28/11/2023 

Xếp loại: Xuất sắc 

5 

Lý luận và thực 

tiễn áp dụng điều 

ước quốc tế ở Việt 

Nam 

Thành 

viên 

chính 

Mã số: 2024-03-

542/KQNC 

Cấp cơ sở 

2024 
Ngày 14/11/2024 

Xếp loại: Xuất sắc 
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6 
Quản lý nhà nước 

về an sinh xã hội 

Thành 

viên 

chính 

Mã số: 2024-06-

545/KQNC 

Cấp cơ sở 

2024 
Ngày 24/11/2024 

Xếp loại: Khá 

7 

Quản lý nhà nước 

về quốc phòng an 

ninh và trật tự an 

toàn xã hội 

Thành 

viên 

chính 

Mã số: 2024-04-

543/KQNC 

Cấp cơ sở 

2024 
Ngày 23/11/2024 

Xếp loại: Xuất sắc 

 - Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ 

nhiệm; TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố  

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp 

chí hoặc 

kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần trích 

dẫn (không 

tính tự trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Pháp luật về trẻ 

em có hoàn cảnh 

đặc biệt ở Việt 

Nam 

01 x 
Tạp chí 

pháp lý 
  

Số 

8/2012 

tr.43-44 

8/2012 

2 

Mạng lưới dịch vụ 

công tác xã hội 

trong lĩnh vực bảo 

vệ trẻ em 

01 x 

Tạp chí 

Thiết bị 

giáo dục 

  

Số đặc 

biệt 

4/2015 

tr.162-

165 

4/2015 

3 

Quyền trẻ em 

dưới góc độ pháp 

luật quốc tế và 

pháp luật Việt 

Nam 

01 x 
Tạp chí 

Thanh tra 
  

Số 

8/2015 

tr.56-58 

8/2015 

4 

Pháp luật về 

Quyền học tập 

của trẻ em khuyết 

tật 

01 x 
Tạp chí 

Thanh tra 
  

Số 

9/2015 

tr.30-32 

9/2015 

5 

Một số khía cạnh 

pháp luật liên 

quan đến quyền 

của trẻ Khuyết tật 

ở Việt Nam hiện 

nay 

01 x 
Tạp chí 

giáo dục 
  

Số đặc 

biệt 

9/2016 

tr.2-5 

9/2016 
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II Sau khi được công nhận TS và 3 năm cuối (từ 09/2016-06/2025) 

6 

Một số vấn đề áp 

dụng tập quán 

theo Bộ luật dân 

sự năm 2015 

01 x 

Tạp chí an 

ninh và xã 

hội 

  

Số 

12/2018 

tr.62-64 

12/2018 

7 

Phát huy tác dụng 

của kê khai tài sản, 

thu nhập trong 

phòng, chống tham 

nhũng 

01 x 

Tạp chí 

Lý luận 

Chính trị 

 

 
 

Số 

11/2018 

tr.42-48 

11/2018 

 

8 

Kê khai tài sản, 

thu nhập trong 

phòng ngừa tham 

nhũng ở Việt 

Nam hiện nay 

01 x 

Tạp chí an 

ninh và xã 

hội 

  

Số 

1/2019 

tr.62-66 

1/2019 

9 

 

Promoting the 

effect of property 

and income 

declaration in 

fighting against 

corruption 

01 x 
Political 

Theory 
  

 

 

Vol.2019 

p.75-83, 

4/2019 

10 

 

Phản bác những 

luận điệu sai trái, 

xuyên tạc về 

phòng, chống 

tham nhũng ở 

Việt Nam 

01 x 

Tạp chí lý 

luận chính 

trị 

  

Số 

6/2021 

tr.79-82 

6/2021 

11 

Nâng cao chất 

lượng thẩm phán 

gắn với đột phá 

chiến lược về 

phát triển nguồn 

nhân lực trong 

Văn kiện Đại hội 

Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII 

của Đảng 

01 x 

Tạp chí 

Tòa án 

nhân dân 

  

Số 

2/2022 

tr.7-11 

1/2022 

12 

Không thể phủ 

nhận sự độc lập 

của Tòa án trong 

xét xử các vụ án 

ở Việt Nam 

01 x 

Tạp chí 

Tòa án 

nhân dân 

  

Số 

22/2022 

tr.24-29 

11/2022 
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13 

Phương thức làm 

chủ của nhân dân 

trong mối quan 

hệ “Đảng lãnh 

đạo, Nhà nước 

quản lý, Nhân 

dân làm chủ” 

02 x 

Tạp chí 

dân chủ 

và pháp 

luật 

  

Số 

373/2023 

tr.21-24 

1/2023 

14 

Hội viên chi hội 

luật gia học viện 

với nhiệm vụ bảo 

vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng 

01 x 

Tạp chí lý 

luận chính 

trị điện tử 

https://url.

spa/45xnx 

  
Số tháng 

2/2023 
2/2023 

15 

Chính sách, pháp 

luật về quản lý và 

sử dụng đất kết 

hợp đa mục đích 

trong dự thảo luật 

đất đai 

01 x 

Tạp chí 

Quản lý 

nhà nước 

điện tử 

https://url.

spa/qcjlc 

  
Số tháng 

4/2023 
4/2023 

16 

Vai trò nhà nước 

trong nền kinh tế 

thị trường định 

hướng xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

01 x 

Tạp chí 

Quản lý 

nhà nước 

  

Số 329 

(6/2023) 

tr.43-47 

6/2023 

17 

Thực hành dân chủ 

và tăng cường pháp 

chế, bảo vệ kỷ 

cương xã hội trong 

xây dựng nhà nước 

pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam hiện nay 

01 x 

Tạp chí 

Cộng sản 

điện tử 

ISSN 

2734-

9071 

https://url.

spa/91j9z 

  
Ngày 

31/8/2023 
8/2023 

18 

Hoàn thiện pháp 

luật bảo hộ quyền 

tác giả của trẻ em ở 

Việt Nam hiện nay 

01 x 

Tạp chí 

pháp luật 

về Quyền 

con người 

  

Số 4(32)-

2023 

tr.83-88 

4/2023 

19 

Không thể đánh 

đồng khát vọng 

phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh 

phúc với tham 

vọng quyền lực 

01 x 

Tạp chí 

Lý luận 

chính trị 

  

Số 548 

(10-

2023) 

tr.82-86 

10/2023 

         

https://url.spa/45xnx
https://url.spa/45xnx
https://url.spa/qcjlc
https://url.spa/qcjlc
https://url.spa/91j9z
https://url.spa/91j9z
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20 Corruption in the 

Public 

Procurement 

Agreement in 

developing 

country: A case 

study of Vietnam” 

International 

Conference on 

Business and 

Finance 2023 

(ICBF) 

02 Nhà xuất 

bản lao 

động 

ISBN 

978-604-

480-514-6 

tr.618-

640 

2023 

21 

Giải pháp đẩy 

mạnh phát triển 

kinh tế nhanh, 

bền vững kết hợp 

với tăng cường 

quốc phòng, an 

ninh và giải quyết 

tốt các vấn đề xã 

hội đáp ứng yêu 

cầu bảo vệ Tổ quốc 

từ sớm, từ xa, giữ 

nước từ khi nước 

chưa nguy 

02 x 

Tạp chí 

Công an 

nhân dân 

  

Số 

05/2023 

tr.110-

116 

5/2023 

22 

Completing the 

law on activities 

of the National 

Assembly of Viet 

Nam in the spirit 

of the document 

of the 13th 

National 

Congress of the 

Parrty 

01 x 

State 

Managem

ent 

Review 

  

Volume 

30. 

Number 

8 (June 

2023) 

p.13-20 

8/2023 

23 

Hoàn thiện pháp 

luật về quyền phá 

thai của trẻ em ở 

Việt Nam 

01 x 

Tạp chí 

Nghiên 

cứu lập 

pháp 

  

Số 21 

(500) 

(11-

2024) 

tr.12-19 

11/2024 

24 

Hoàn thiện pháp 

luật về phòng cháy, 

chữa cháy đối với 

các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ 

Karaoke, vũ trường 

01 x 

Tạp chí 

Quản lý 

nhà nước 

  

Số 339 

(4-2024) 

tr.92-96 

4/\2024 
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25 

Hoàn thiện pháp 

luật bảo vệ quyền 

trẻ em ở Việt 

Nam trong hoạt 

động kinh doanh 

trên mạng 

internet 

01 x 

Tạp chí 

Khoa học 

kiểm sát 

  

Số 05 

(77)/2024 

tr.59-63 

5/2024 

26 

Chuyển đổi số, 

ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong hoạt động 

công vụ của thư 

ký Tòa án 

01 x 

Tạp chí 

nhân lực 

khoa học 

xã hội 

  

Số 06 

tháng 6 

(133)/202

4 tr.53-62 

6/2024 

27 

Nhận diện và phản 

bác luận điệu 

xuyên tạc việc từ 

chức, miễn nhiệm 

của cán bộ ở Việt 

Nam 

02 x 

Tạp chí lý 

luận chính 

trị điện tử 

https://url.

spa/4j9zg 

  
Số tháng 

8/2024 
8/2024 

 

 

28 

 

 

Kế thừa những 

giá trị lịch sử 

trong cuộc cách 

mạng tinh gọn bộ 

máy nhà nước ở 

Việt Nam 

01 x 

Tạp chí 

nhân lực 

khoa học 

xã hội 

  

Số 08 

tháng 8 

(135)/202

4 tr.67-77 

8/2024 

29 

Kiểm soát quyền 

lực nhà nước 

trong thể chế 

chính trị gắn với 

lịch sử lập hiến 

Việt Nam 

02 x 

Tạp chí 

Quản lý 

nhà nước 

  

Số 344 

(9-2024) 

tr.8-13 

9/2024 

30 

 

Sự phát triển 

quan điểm của 

Đảng về xây 

dựng, ban hành 

văn bản quy 

phạm pháp luật 

01 x 

Tạp chí lý 

luận chính 

trị 

  

Số 560 

(10-

2024) 

tr.28-34 

10/2024 

31 

Hoàn thiện pháp 

luật về xác minh 

tài sản, thu nhập 

trong phòng, 

chống tham 

nhũng ở Việt 

Nam hiện nay 

02 x 
Tạp chí 

Kiểm sát 
  

Số 

19/2024 

tr.3-10 

10/2024 

  

https://url.spa/4j9zg
https://url.spa/4j9zg
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32 

Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư 

và vấn đề hoàn 

thiện pháp luật về 

bảo vệ quyền tác 

giả đối với tác 

phẩm mỹ thuật 

ứng dụng ở việt 

nam hiện nay 

02 x 

Tạp chí 

Quyền 

con người 

  

Số 41 

(10-

2024) 

tr.70-76 

10/2024 

33 

Quy định về khả 

năng nhận thức 

của người chưa 

thành niên trong 

Bộ luật tư pháp 

hình sự người 

chưa thành niên 

cộng hòa Pháp 

02  
Tạp chí 

Kiểm sát 
  

Số 

06/2025 

tr.56-62 

3/2025 

34 

Nâng cao hiệu 

quả thi hành pháp 

luật thủ đô 

01 x 

Tạp chí 

Quản lý 

nhà nước 

(ISSN 

2354-

0761) 

  

Số 350 

(3/2025) 

tr.56-61 

3/2025 

35 

Hoàn thiện pháp 

luật về quyền tài 

sản đáp ứng yêu 

cầu phát triển đất 

nước trong kỷ 

nguyên mới 

01 x 

Tạp chí 

pháp luật 

về Quyền 

con người 

  

Số 45 

(04/2025) 

tr.50-58 

4/2025 

36 

Hoàn thiện pháp 

luật về bảo vệ các 

quyền của người tố 

cáo tham nhũng, 

tiêu cực ở Việt 

Nam hiện nay 

01 x 
Tạp chí 

kiểm sát 
  

Số 

08/2025 

tr.16-22 

4/2025 

37 

Hoàn thiện pháp 

luật phòng, chống 

tham nhũng trong 

doanh nghiệp, tổ 

chức khu vực ngoài 

nhà nước ở Việt 

Nam hiện nay 

01 x 

Tạp chí 

Cộng sản 

điện tử 

(ISSN 

2734-

9071) 

https://url.

spa/bxgph 

   

Ngày 

17/5/202

5 

https://url.spa/bxgph
https://url.spa/bxgph
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38 

Pháp luật về 

mang thai hộ vì 

mục đích nhân 

đạo ở Việt Nam 

và những kiến 

nghị hoàn thiện 

01 x 
Tạp chí 

Luật học  
  

Số 5 

(300) 

tr.77-87 

5/2025 

39 

Hoàn thiện pháp 

luật về tuyển dụng 

công chức ở Việt 

Nam đáp ứng yêu 

cầu của cuộc cách 

mạng tinh gọn bộ 

máy trong kỷ 

nguyên mới 

01 x 

Tạp chí 

nhân lực 

khoa học 

xã hội 

  

Số 05 

tháng 5 

(144)/tr.1

2-20 

5/2025 

40 

Hoàn thiện pháp 

luật về hoạt động 

lập pháp của 

Quốc hội Việt 

Nam chuyên 

nghiệp, hiệu lực, 

hiệu quả 

01 x 

Tạp chí 

khoa học 

kiểm sát 

  

Số 5 

(89)/2025 

tr.47-53 

5/2025 

Các bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp 

chí 

hoặc kỷ 

yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần trích 

dẫn (không 

tính tự trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

41 

Vietnamese 

Citizen 

Participation in 

Local 

Governance 

01 

x 

First 

author 

Tạp chí - 

Journal of 

Ecohuma

nism 2024 

Volume: 

3, No: 4, 

pp. 725 - 

731 ISSN: 

2752-

Tạp chí 

quốc tế, 

xuất bản 

tiếng Anh, 

từng được 

index 

trong 

Scopus 

(Q2 ngành 

 

Tập số 4 

tr.725-

731 

2024 



 20 

6798 

(Print) | 

ISSN 

2752-

6801 

(Online) 

https://doi

.org/10.62

754/joe.v

3i4.3541 

Nghiên 

cứu văn 

hoá, Q4 

ngành 

khoa học 

xã hội, 

theo 

Scimago 

2023) 

 

H-index: 5 

Cite2023:0.4 

 

Bài cuối 

được scopus 

đảm bảo là: 

2025, Vol.4, 

Iss. 1, 230-

239 

42 

Protect 

Representative 

Organization of 

Employees from 

Interference and 

Manipulation by 

Employers in 

Accordance with 

Current 

Vietnamese Laws 

03 

x 

Correspo

nding 

Author 

Pakistan 

Journal of 

Life and 

Social 

Sciences 

ISSN: 

2221-

7630 

 

https://ww

w.scopus.

com/sourc

eid/21100

211302 

 

www.pjlss

.edu.pk 

https://doi

.org/10.57

239/PJLSS

-2024-

 

Scopus Q3 

 

Bài cuối 

được scopus 

đảm bảo là: 

2025, Vol.23, 

Iss. 1, 340-

352 

 

H-index: 15 

Cite2023:0.5 

 

Tập số 22 

tr.2684-

2688 

 

2024 

https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3541
https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3541
https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3541
https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3541
https://www.scopus.com/sourceid/21100211302
https://www.scopus.com/sourceid/21100211302
https://www.scopus.com/sourceid/21100211302
https://www.scopus.com/sourceid/21100211302
https://www.scopus.com/sourceid/21100211302
https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00195
https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00195
https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00195
https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00195
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22.2.00195 

43 

Guarantee of 

Requirements 

Regarding Labor 

Rights in 

Vietnam’s Labor 

Relations Laws 

in the Context of 

International 

Integration 

03 

x 

Correspo

nding 

Author 

 

Tạp chí-

Pakistan 

Journal of 

Life and 

Social 

Sciences 

 

ISSN: 

2221-

7630 

 

https://ww

w.scopus.

com/sourc

eid/21100

211302 

 

https://ww

w.pjlss.ed

u.pk/pdf_f

iles/2024_

2/6088-

6094.pdf 

Scopus Q3 

 

Bài cuối 

được scopus 

đảm bảo là: 

2025, Vol.23, 

Iss. 1, 340-

352 

 

H-index: 15 

Cite2023:0.5 

 

Tập số 22 

tr.6088-

6094 

2024 

44 

The study on 

equal rights in 

accessing general 

education in 

several developed 

countries and 

lessons for 

Vietnam 

04 

x 

First 

author 

Relações 

Internacio

nais no 

Mundo 

Atual 

 

E-

ISSN:231

6-2880 

 

https://ww

w.scopus.

com/sourc

eid/21101

036615 

Scopus Q2 

 

H-index: 7 

Cite2024:0.9

Cite2025:1.

0 

 

Tập số 45 

tr.771-

785 

2025 

https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00195
https://www.scopus.com/sourceid/21100211302
https://www.scopus.com/sourceid/21100211302
https://www.scopus.com/sourceid/21100211302
https://www.scopus.com/sourceid/21100211302
https://www.scopus.com/sourceid/21100211302
https://www.pjlss.edu.pk/pdf_files/2024_2/6088-6094.pdf
https://www.pjlss.edu.pk/pdf_files/2024_2/6088-6094.pdf
https://www.pjlss.edu.pk/pdf_files/2024_2/6088-6094.pdf
https://www.pjlss.edu.pk/pdf_files/2024_2/6088-6094.pdf
https://www.pjlss.edu.pk/pdf_files/2024_2/6088-6094.pdf
https://www.pjlss.edu.pk/pdf_files/2024_2/6088-6094.pdf
https://www.scopus.com/sourceid/21101036615
https://www.scopus.com/sourceid/21101036615
https://www.scopus.com/sourceid/21101036615
https://www.scopus.com/sourceid/21101036615
https://www.scopus.com/sourceid/21101036615
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https://rev

ista.unicur

itiba.edu.b

r/index.ph

p/RIMA/a

rticle/vie

w/7695 

45 

Laws and 

practices on local 

governance in 

Vietnam 

04 

x 

First 

author 

Internatio

nal 

Journal of 

Innovative 

Research 

and 

Scientific 

Studies 

https://ww

w.scopus.

com/sourc

eid/21101

057630 

Scopus Q3 

 

H-index: 12 

Cite2024:2.1 

Cite2025:0.6 

 

 

Tập số 8 

tr.4038-

4045 

2025 

46 

Environmental 

law and 

ecosystem 

governance: a 

comparative 

study of legal 

instruments in 

southeast asia 

04 

x 

First 

author 

Internatio

nal 

Journal 

of 

Ecosyste

ms and 

Ecology 

Science 

ISSN 

2224-

4980 

https://ije

es.net/ 

https://ww

w.scopus.c

om/source

id/211012

51263 

Scopus Q4 

H-index: 5 

Cite2024:0.3 

Cite2025:0.4 

 

Vol. 15 

(3): tr.37-

46 (2025) 

2025 

https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/7695
https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/7695
https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/7695
https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/7695
https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/7695
https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/7695
https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/7695
https://www.scopus.com/sourceid/21101057630
https://www.scopus.com/sourceid/21101057630
https://www.scopus.com/sourceid/21101057630
https://www.scopus.com/sourceid/21101057630
https://www.scopus.com/sourceid/21101057630
https://ijees.net/
https://ijees.net/
https://www.scopus.com/sourceid/21101251263
https://www.scopus.com/sourceid/21101251263
https://www.scopus.com/sourceid/21101251263
https://www.scopus.com/sourceid/21101251263
https://www.scopus.com/sourceid/21101251263
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Trong đó: Số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy 

tín mà ƯV là tác giả chính và tác giả liên hệ sau TS: 06 bài báo số thứ tự [41], [42], 

[43], [44], [45], [46].  

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên 

ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 

25/2020/QĐ-TTg)  

TT  

Tên bài 

báo/báo cáo  

KH  

Số 

tác 

giả  

Là tác 

giả 

chính   

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa  

học/ISSN 

hoặc ISBN  

Thuộc danh 

mục tạp chí  

uy tín của 

ngành   

Tập, số, 

trang  

Tháng,  

năm  

công 

bố  

I   Trước khi được công nhận PGS/TS    

     

     

1                

II   Sau khi được công nhận PGS/TS    

1                

        

        

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa 

học uy tín của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………  

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích  

TT 

Tên bằng độc quyền sáng 

  

chế, giải pháp hữu ích  

 Tên cơ 

quan cấp  

Ngày  

tháng năm 

cấp  

Tác giả chính/ 

đồng tác giả  
Số tác giả  

1            

      

      

      

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu 

ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..…  

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt 

giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)  
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TT  

Tên tác phẩm 

nghệ thuật,  

thành tích huấn  

luyện, thi đấu  

TDTT  

Cơ quan/tổ 

chức công 

nhận  

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm)  

Giải thưởng  

cấp Quốc  

gia/Quốc tế  

Số tác giả  

1            

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn 

luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại 

học đã được đưa vào áp dụng thực tế:   

TT 

Chương trình 

đào tạo, chương 

trình nghiên cứu 

ứng dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham  

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế 

Ghi chú 

1 Nghiên cứu chỉnh 

sửa, bổ sung 

chương trình đào 

tạo và biên soạn 

giáo trình thạc sĩ 

ngành Quản lý 

nhà nước” thuộc 

đề án 979 

Tham gia - Quyết định số 

115-QĐ /ĐA 979 

ngày 3/11/2023 

- Hợp đồng thuê 

khoán chuyên 

môn 

 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia Hồ 

Chí Minh 

- Biên bản 

nghiệm thu 

và thanh lý 

hợp đồng 

- Giáo trình 

chưa xuất 

bản 

Giáo 

trình 

Nhà 

nước và 

pháp 

luật Việt 

Nam 

đang 

trong 

thời gian 

chờ xuất 

bản 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) 

thay thế: Không 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ……………… 
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b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ……… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):  

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)  

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:  

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ………………………………………………………… 

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)        

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:  

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:  

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay 

thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: ………………… 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH 

Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa 

học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 

25/2020/QĐ-TTg. 
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d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: ……………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU 

CHUẨN CHỨC DANH  

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật.  

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ  

Tăng Thị Thu Trang 


